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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 05/10/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 90,30 +1,00 94,80 +1,25 

CIF ARA 6.000 NAR 92,65 +1,90 91,80 +1,40 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 73,35 +0,95 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 82,00 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 66,75 +0,25 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) N/A N/A N/A N/A 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) N/A N/A N/A N/A 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) N/A N/A N/A N/A 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 03/10/2017) 
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ĐIỂM TIN 
 

Thị trường than Châu Á phụ thuộc vào nhu cầu từ Ấn Độ 

Các công ty than Indonesia hy vọng sự trở lại của các khách hàng Ấn Độ trong tuần này có thể bù 

đắp chỗ trống trên thị trường do Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ dài. Thông thường, giá than sẽ 

giảm vào tháng Chín, nhưng năm nay giá lại tăng. Nguyên nhân chính do Ấn Độ tăng cường mua 

than sau thời gian bị hạn chế bởi thời tiết và nhu cầu lớn trước ngày nghỉ lễ tại Trung Quốc. Được 

biết, giá mua than của Ấn Độ khá cạnh tranh so với Trung Quốc. Cụ thể, tại thị trường Trung Quốc, 

giá đấu thầu cho than nhiệt trị 3.400 kcal/kg NAR (tương đương 3.800 kcal/kg GAR) ở mức 36 - 37 

USD/tấn FOB, trong khi đó khách hàng Ấn Độ có thể trả 38 – 38,5 USD/tấn. Trong bối cảnh giá 

điện tăng ở Ấn Độ, nhiều NMNĐ tư nhân chủ trương chạy hết công suất, nhưng gặp phải khó khăn 

do giá than có xu hướng tăng.  

Vừa qua, 1 công ty ở Indonesia đã bán 2 chuyến hàng than nhiệt trị 3.800 NAR và 3.400 NAR trên 

tàu Supramax với giá lần lượt 47 USD/tấn và 37 USD/tấn điều kiện FOB. Đây là mức giá khá tốt 

trong thời điểm thị trường yên ắng do những lo ngại rủi ro từ chính sách hạn chế nhập khẩu của 

Trung Quốc. Ảnh hưởng từ chính sách này đã khiến giá chào cho than nhiệt trị 4.800 NAR trong 

tuần này giảm 3 USD/tấn so với mức 72- 73 USD/tấn điều kiện FOB tuần trước. Trong khi đó giá 

chào cho than nhiệt trị 4.650 NAR giao cuối tháng Mười ở mức 69 USD/tấn điều kiện FOB. Tuy 

nhiên thị trường đang khá ảm đạm, do đó giá có thể xuống thấp hơn nữa. 

Diễn biến trên thị trường than nhiệt Úc 

Tại thị trường than nhiệt Newcastle, các cuộc đình công có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hãng vận 

tải than Pacific National ở phía Đông bang New South Wales, một trong những công ty vận tải lớn 

nhất của bang này. Công đoàn Công nhân Đường sắt Úc đã xác nhận về việc đa số các công nhân 

đang làm việc cho Pacific National đã bỏ phiếu ngừng làm việc để yêu cầu ký kết thỏa ước tập thể 

mới với công ty. Các cuộc đình công có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển than trong tháng 

Mười hoặc Mười Một. 

Giá than nhiệt tại Newcastle hiện đang khá ổn định ngay cả khi thị trường Trung Quốc đóng cửa 

nghỉ lễ 1 tuần. Khách hàng sẵn sàng trả 77 – 78 USD/tấn FOB cho than Newcastle 5.500 NAR giao 

trên tàu Capesize tháng Mười. Trái ngược với tình trạng ảm đạm chung ở thị trường Châu Á, đã có 

dấu hiệu cho thấy sự tiến triển trong các cuộc đàm phán giá than trong hợp đồng thời hạn từ tháng 

10/2017 đến tháng 9/2018 của Nhật Bản. Các bên trên bàn đàm phán đã thu hẹp khoảng giá xuống 

còn 97 – 98 USD/tấn cho than nhiệt 6.322 GAR. Trước đó, 1 công ty của Úc đã đưa ra giá chào cố 

định 105 USD/tấn điều kiện FOB Newcastle cho khách hàng Nhật Bản. Trong phiên giao dịch ngày 

25/9 trên sàn globalCOAL, giá 1 chuyến hàng 25.000 tấn, than Newcastle 6.000 NAR giao trong 

tháng Mười ở mức 89.25 USD/tấn. 

Coal of Africa bán mỏ than Mooiplaats 

Công ty khai thác mỏ của Úc, Coal of Africa Limited (COAL) đang tiến hành bán 100% cổ phần 

của mình tại công ty Mooiplaats Mining Limited (Mooiplaats), chủ sở hữu của mỏ than nhiệt 

Mooiplaats cho Mooiplaats Coal Holdings Proprietary Limited (MCH). Mỏ Mooiplaats cung cấp 

than cho cả sử dụng trong nước và xuất khẩu, mỏ than này nằm kế bên nhà máy điện Camden của 

Eskom. Mooiplaats sở hữu 45,1 triệu tấn than có thể khai thác được và đã được bảo trì từ ngày 

1/10/2013 do giá than giảm. MCH được tài trợ bởi Quỹ Last Mile mới được thành lập bởi Africa 

Rainbow Capital. Giám đốc điều hành của COAL, ông David Brown cho biết: "Việc bán mỏ 

Mooiplaats là bước cuối cùng trong chiến lược tái cấu trúc của tập đoàn, nhằm biến COAL trở 

thành một công ty khai thác than nhiệt trị trung bình”. Ông Brown cho biết tiền thu được từ việc 

bán mỏ sẽ cho phép COAL bổ sung nguồn lực để khai thác tối đa mỏ than Makhado. Giá than Nam 

Phi 5.500 NAR hiện đang ở mức 73 USD/tấn điều kiện FOB Richards Bay.  

 (Nguồn: Platts) 

 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,75 + 0,00 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,25 + 0,00 
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 New South Wales Hàn Quốc 10,60 + 0,00 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,10 + 0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,50 + 0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,50 + 0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,30 + 0,00 

 Úc Trung Quốc 10,95 + 0,00 

 Úc Ấn Độ 12,45 + 0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 03/10/2017) 


